BÀI  4: THU HOẠCH SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT


I. TRẮC NGHIỆM
 Câu 1 (nb): Hàng ngày chúng ta thường cắm hoa hồng để trang trí cho không gian thêm đẹp, tinh thần vui vẻ. Ngoài ra hoa hồng còn dùng để làm đẹp da. Em cho biết hoa Hồng được thu hoạch bằng phương pháp nào?
A. Cắt               B. Đào.                    C. Nhổ.                        D. Hái. 
Câu 2 (nb):  Khi thu hoạch lúa, bà con nông dân dựa trên yêu cầu
A. Đúng lúc                                                           B. Thích là cắt
 C. Khi lúa vẫn còn xanh                                        D. Khi lúa bị đổ.
Câu 3 ( nb): Các loại nông sản được thu hoạch bằng phương pháp đào là
A. Sắn, Ngô, Khoai           B.  Khoai Lang, khoai tây 
C. Lạc, sắn, ngô                D. Lạc, Khoai tây.
Câu 4 (TH). Mẹ muốn làm món khoai tây chiên cho bạn ăm, mà khoai ở nhà vừa hết, Mẹ phải ra ruộng để thu hoạch . Vậy bạn cần chuẩn bị dụng cụ nào cho mẹ thu hoạch 
A. Cuốc               B. Liềm.             C. Kéo.             D. Dao.
Câu 5 ( TH). Nhà bạn có khóm hoa Hồng ngoài vườn, bạn muốn cắm hoa ở phòng khách, vậy bạn cần chuẩn bị dụng cụ nào thu hoạch hoa 
A. Kéo                           B. Quốc                        C. Búa         D. Cân
Câu 6. ( TH). Sữa chua mua về, muốn để 1 tuần không bị hỏng thì bạn bảo quản bằng cách 
A. Phơi khô.     B. Sấy khô.    C. Cho vào tủ lạnh                D. Đun sôi.
Câu 7 VD. Bạn vui vì  khóm Dâu Tây bạn trồng đã cho quả. Bạn sẽ thu hoạch quả khi
A. Quả chín đỏ đều.                                                        B. Quả xanh đều.
C. Quả chuyển màu hồng.                                               D. Hoa vừa nở.
Câu 8( vD). Khóm rau mầm sạch bạn trồng đã nảy mầm. Bạn muốn thưởng thức nó vào bữa sáng. Để rau ăn ngon nhất, bạn nên thu hoạch nó khi
A. Cây lên 5 lá
B. Cây lên 2 lá mầm chuẩn bị có lá non.
C. Cây vừa nhú mần khỏi mặt đất.
D. Cây lên 3 lá .
Câu 9. ( VDC). Thời điểm thu hoạch lúa là
A. Lúa bắt đầu trổ bông
B. Hạt lúa bắt đầu chuyển vàng.
C. Bông lúa có ¾ số hạt chuyển vàng.
D. Bông lúa vàng gãy gục xuống
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Câu 10 (VDC).Thu hoạch nho tím khi
A. Quả nho tím đều, ngọt đều.
B. Quả nho bắt đầu chuyển tím
C. Quả nho chuyển sang héo
D. Quả nho tím đen, dập nát
II. TỰ LUẬN
Câu 1. B. Mục đích, Yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là gì?
Mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt
- Mục đích: đảm bảo nông sản ít bị tổn thất nhất và chất lượng tốt nhất.
- Yêu cầu: đúng lúc, nhanh, gọn, cẩn thận. Sử dụng phương pháp và dụng cụ phù hợp với từng loại cây trồng
Câu 2. B. Nêu 1 số phương pháp thu hoạch sản phẩm trông trọt.
· Phương pháp truyền thống:
+ Hái: rau, đỗ, nhãn, chôm chôm...
+ Nhổ: Lạc, su hào, cà rốt, củ cải...
+ Đào: khoai tây, khoai lang,...
+ Cắt: Lúa, bắp cải, hoa....
- Phương pháp hiện đại: dùng máy móc để thu hoạch

Câu 3. TH. Nêu các bước để bảo quản lúa sau khi thu hoạch
Sau khi thu hoạch có thể mang lúa đi phơi khô sau đó quạt sạch, rồi đưa vào bao bì hay hòm đựng thóc để bảo quản.
Câu 4 VDC. Để thu hoạch Lạc được thuận lợi và triệt để người ta thường làm như thế nào?
Để thu hoạch Lạc thuận tiện và triệt để người ta thường bơm nước vào rãnh luống Lạc để đất mềm , lại dễ nhổ. Đồng thời lại đứt thì nổi lên mặt nước và thu gom lại.

Câu 5 VD. Tại sao người ta bọc bông hoa trước khi thu hoạch.
Bọc bông hoa trước khi thu hoạch để hoa không bị dập nát khi thu hoạch và vận chuyển, đồng thời kìm hãm hoa nở sớm và nhanh tàn.
